THỜI KHÓA BIỂU BỘ MÔN - NĂM HỌC 2020-2021
	GV
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	
	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU


	CÔ LAN
(Âm nhạc)
	1
	
	5.2
	3.3
	1.4
	4.3
	1.2
	
	
	
	3.1

	
	2
	
	5.3
	4.2
	2.2
	4.1
	2.3
	
	
	
	3.2

	
	3
	
	5.1
	4.4
	1.1
	1.5
	1.3
	
	
	
	3.4

	
	4
	
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	

	THẦY HÒA
(Mĩ thuật)
	1
	
	5.1
	2.2
	1.5
	
	2.1
	
	5.3
	
	3.3

	
	2
	
	5.2
	2.3
	1.1
	
	1.2
	
	4.2
	
	3.1

	
	3
	
	4.1
	1.4
	1.3
	
	3.4
	
	4.3
	
	3.2

	
	4
	
	
	4.4
	
	
	
	
	
	
	

	THẦY THUẬN
(Thể dục)
	1
	
	4.3
	1. 2
	1.1
	
	4.2
	
	4.4
	4.2
	3.2

	
	2
	
	4.1
	3.3
	
	
	1.3
	
	4.3
	1.1
	

	
	3
	
	4.4
	3.2
	
	
	4.1
	
	3.4
	1.2
	3.3

	
	4
	
	
	3.4
	
	
	
	
	
	1.3
	

	CÔ THỦY
(Tin học)
	1
	
	4.1
	5.1
	
	2.2
	3.4
	3.4
	4.2
	2.1
	2.3

	
	2
	
	5.1
	4.1
	
	5.3
	2.1
	4.3
	4.4
	2.2
	3.3

	
	3
	
	5.2
	4.3
	
	4.4
	2.3
	3.2
	5.3
	3.2
	3.1

	
	4
	
	
	3.1
	
	5.2
	
	3.3
	
	4.2
	

	

	
THẦY VÂN
(Thể dục)
	1
	
	
	
	22
	5.3
	
	3.1
	
	5.1
	1.4

	
	2
	2.1
	
	
	1.5
	5.1
	
	2.1
	
	2.3
	1.5

	
	3
	3.1
	
	
	1.4
	5.2
	
	2.2
	
	5.2
	5.3

	
	4
	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	




THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2020-2021

	GV
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	
	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU

	SÁNG

	 CHIỀU


	CÔ DƯƠNG 
	1
	
	1.1
	
	
	1.3
	1.3
	1.1
	1.1
	3.3
	

	
	2
	1.1
	1.3
	
	
	3.3
	3.4
	3.3
	3.1
	1.2
	

	
	3
	1.2
	3.4
	
	
	3.1
	1.2
	3.1
	3.3
	1.3
	

	
	4
	3.4
	
	
	
	3.4
	
	1.2
	
	3.1
	

	CÔ DIỆN 
	1
	
	
	2.1
	4.4
	4.4
	2.3
	2.3
	4.3
	1.4
	

	
	2
	2.2
	
	4.3
	1.4
	2.1
	2.2
	3.2
	3.2
	4.4
	

	
	3
	4.3
	
	2.3
	2.2
	2.2
	2.1
	1.4
	4.4
	2.3
	

	
	4
	3.2
	
	3.2
	
	1.4
	
	2.1
	
	4.3
	

	CÔ HÀ
	1
	
	
	4.1
	4.2
	
	5.3
	5.1
	5.1
	4.1
	

	
	2
	1.5
	
	5.2
	4.1
	
	1.5
	4.1
	5.3
	5.2
	

	
	3
	5.3
	
	5.3
	1.5
	
	5.2
	4.2
	4.2
	5.1
	

	
	4
	4.2
	
	5.1
	
	
	
	5.2
	
	1.5
	

	TIẾNG ANH BN
	1
	
	
	2.1
	
	4.4
	
	1.1
	5.1
	1.4
	

	
	2
	
	
	4.3
	
	3.3
	
	4.1
	5.3
	1.2
	

	
	3
	
	
	2.3
	
	2.2
	
	3.1
	4.2
	1.3
	

	
	4
	
	
	3.2
	
	3.4
	
	5.2
	
	1.5
	

	KNS
	1
	
	2.1/ 3.2
	
	
	
	
	
	
	5.3
	4.3

	
	2
	1.3
	2.3/ 3.3
	
	
	
	
	1.2
	
	3.4
	2.2

	
	3
	5.1
	1.4/ 3.1
	
	
	
	
	1.1
	
	1.5
	4.2

	
	4
	5.2
	
	
	
	
	
	4.1
	
	4.4
	



· THẦY THUẬN DẠY LỚP: 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3
· THẦY VÂN DẠY LỚP: 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3
· CÔ DƯƠNG DẠY LỚP: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
· CÔ DIỆN DẠY LỚP: 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 4.4
· CÔ HÀ DẠY LỚP: 1.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

												Lê Minh Xuân, ngày     tháng      năm 2020
NGƯỜI LẬP									HIỆU TRƯỞNG DUYỆT



               Nguyễn Võ Kim Chi
